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BÀI THI THỨ HAI
PHẦN TỰ LUẬN: 10 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1: 1,5 điểm
	a. 0,5 điểm

*Câu trả lời : có thể xảy ra.

* VD:

-VD1: Đột biến gen ngẫu nhiên xảy ra do hiện tượng hỗ biến.

Adenin dạng thường (A)  song đôi khi A lại ngẫu nhiên chuyển sang dạng hiếm (hiện tượng hỗ biến) (A*) do sự thay đổi vị trí một nguyên tử H.

A-T ----> A* - C ------> G –C

Qua 2 lần nhân đôi cặp A-T bị thay thế bởi  G –C.

VD2 : Sự bắt cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN thường được sửa chữa song khi hệ thống sửa chữa hoạt động không hoàn hảo thì sai sót không được sửa chữa và dẫn đến đột biến gen.

b. 1,0 điểm.

Nêu các đặc điểm khác nhau cơ bản trong phiên mã ở SV nhân sơ và SV nhân thực.

Tiêu chí

Prokaryote

Eukaryote

1. Vị trí

- trong TBC

- trong nhân và trong TBC

2. Hệ enzim

-  chỉ có 1 loại ARN polimeraza 

- Có nhiều loại enzim chuyên biệt.

3. Đơn vị

- operon

- từng gen

4 mARN tạo thành

- đa cistron

- không cần hoàn thiện

-  đơn cistron

- cần cắt intron, gắn mũ và gắn đuôi

5. Thời điểm

- phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời

- phiên mã xong mới dịch mã
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	2: 1,0 điểm
	a: 0,5 điểm

- Plazmit có kích thước ngắn. 

- Có gen dấu chuẩn (gen đánh dấu). 

- Có điểm cắt của enzym giới hạn. 

- Có thể nhân lên nhiều bản sao trong tế bào nhận.
b: 0,5 điểm

- Khi phát sinh giao tử, do hiện tượng phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST nên tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau.

- Hạt phấn được nuôi trên môi trường nhân tạo sẽ phát triển thành dòng tế bào đơn bội và mọc thành cây đơn bội. Do chỉ có n NST nên có những gen lặn vẫn biểu hiện thành kiểu hình. Một số tính trạng có thể chọn lọc ngay ở mức tế bào, một số khác có thể được chọn lọc ở mức cá thể.

- Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa tạo thành thể lưỡng bội đồng hợp về tất cả các cặp gen.
	2 ý được
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	3: 1,0 điểm

	1. Xác định tính trạng trội/ lặn :

Tự thụ phấn làm tỉ lệ dị hợp giảm dần nên qua các thế hệ tỷ lệ tính trạng trội giảm dần. => gen A : hoa đỏ ; gen a : hoa trắng.

2. Với P có cấu trúc tổng quát :

P : dAA + hAa + raa = 1

Chứng minh :

r’ = r + (h/4 x (2n - 1)/(2n-1)) (n là số thế hệ tự thụ phấn)

Từ đó tính h, d

Kết quả:

P: 1/4AA + 1/4Aa + 1/2aa = 1

I2: 11/32AA + 2/32Aa + 19/32aa = 1.
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	4: 1,5 điểm

	a. 3 : 1= 100% x (3: 1)

=  (AA x aa) (Bb x Bb) hoặc (AA x Aa) (Bb x Bb) hoặc (aa x aa) (Bb x Bb) hoặc (AA x AA) (Bb x Bb)


[image: image1.wmf]Ab

AB

 x 
[image: image2.wmf]ab

aB

,    
[image: image3.wmf]Ab

AB

 x 
[image: image4.wmf]Ab

aB

,        
[image: image5.wmf]Ab

AB

 x 
[image: image6.wmf]AB

ab

,        
[image: image7.wmf]ab

aB

 x 
[image: image8.wmf]ab

aB

,   
[image: image9.wmf]Ab

AB

 x 
[image: image10.wmf]Ab

AB


b.  3 : 1= (3: 1) x 100%
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c. 3 : 1 =  (3 : 1) (3 : 1) dị hợp tử đều liên kết hoàn toàn.
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	Mỗi trường hợp được 0,5


Hình thành quần thể có các cá thể mang các kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi (khi môi trường tha

	 đổi theo hướng xác định)


	Vai trò

	Quy định chiều hướng và tố độ biến đổi của SV
	Quy định chiều hướng và nhịp điệu quá trình tiến hóa.



	b: 1,0 điểm

- CLTN tác động ở cấp độ phân tử: các đại phân tử có vai trò quyết định sự sống như prôtêin và axit nuclêic qua CLTN có cấu trúc ngày càng ổn định, chức năng ngày càng chuyên hoá.
- Trong môi trường nước, các hệ tương tác giữa các đại phân tử cũng chịu tác động của CLTN, dần hình thành lớp mang lipoprotein bao bọc, tăng tính ổn định của tổ chức hệ và thực hiện sự trao đổi chất chọn lọc với môi trường.

- Tác động của CLTN lên tế bào sống nguyên thuỷ một mặt làm xuất hiện ADN thay thế ARN, mặt khác làm hoàn thiện cơ chế tác đoọng của prôtein enzim trong chuyển hoá vật chất và năng lượng. hoàn thiện các cơ chế di truyền phân tử làm cho mối liên quan về cấu trúc và chức năng của các đại ohân tử trong tế bào ngày càng chặt chẽ.

- Khi đã hình thành nên tế bào  nguyên thuỷ thì CLTN không còn tác động lên từng phân tử hữu cơ riêng rẽ mà tác động lên cả tập hợp các phân tử như một thể thống nhất. Tế bào sơ khai nào có tập hợp phân tửgiúp chúng có khả năng trao đổi chất và năng lượng vói môi trường, có  khả năng  phân chia, và duy trì thành phần hoá học của mình sẽ ttồn tại và  phát triển.
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	6: 2,0 điểm


	a. 0,75 điểm

- kết quả: các cá thể ruồi cùng môi trường có xu hướng giao phối với nhau.

- Chứng minh sự cách ly địa lý dẫn đến cách ly sinh sản.

- Giải thích: 

+ gen đa hiệu

+ tích lũy các gen đột biến về dinh dưỡng và gen về tập tính sinh sản ngẫu nhiên hình thành trong quần thể.

b. 0,25 điểm

- Đảo Galapagos là đảo đại dương, khi mới hình thành không có loài sinh vật nào, sau đó, một số loài có khả năng vượt biển, phát tán, di cư đến. Lưỡng cư không thể vượt biển cũng như di chuyển xa nên không tồn tại ở đảo này mặc dù điều kiện môi trường trên đảo rất thuận lợi cho sự phát triển của chúng.
c. 1,0 điểm

- QT ban đầu có sẵn nguồn gen đột biến kháng thuốc hoặc những tổ hợp đột biến phát sinh từ trước. (thường là gen lặn, tồn tại ở trạng thái dị hợp hoặc đồng hợp lặn).

- Khi có thuốc kháng sinh (môi trường thay đổi), giá trị thích nghi của các kiểu gen mới được thể hiện: những cá thể mang kiểu gen kháng thuốc sống sót có ưu thế hơn chiếm tỷ lệ ngày càng cao, những cá thể không mang kiểu gen kháng thuốc bị tiêu diệt. Giai đoạn đầu trong quần thể có ít cá thể mang kiểu gen kháng thuốc nên có hiện tượng “quen thuốc”.

- Số cá thể mang gen kháng thuốc sống sót tăng dần trong quần thể nhờ quá trình sinh sản, qua các thế hệ kiểu gen kháng thuốc được tích lũy đồng thời tiếp tục được chọn lọc.

* Các nhân tố tiến hóa tham gia: Đột biến, CLTN.
* Giải thích: quần thể có vốn gen đa hình thì khi hoàn cảnh sống thay đổi, quần thể có tiềm năng thích nghi cao.
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